
CHUYÊN ĐỀ II
DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOl - PHENOl
A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON
1. Khái niệm
- Khi thay thế nguyên tử hidro của phân tử hidrocacbon bằng nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen có CTTQ: RCl

+ Ví dụ: CH3Cl, C6H5Cl

- Bậc của dẫn xuất halogen: Chính là bậc của nguyên tử C liên kết trực tiếp với C.
+ Ví dụ: 
Bậc I: CH3CH2Cl (etyl clorua)



Bậc II: CH3CHClCH3 (isopropyl clorua)



Bậc III: (CH3)C-Br (tert - butyl bromua)

2. Tính chất hóa học: 
a. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm OH:
RX    +     NaOH     
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    ROH       +           NaX

CH3CH2Br    +    NaOH      
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   CH3CH2OH    +     NaBr

b. Phản ứng tách hidro halogenua:

- CH3-CH2Cl   +   KOH     
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    CH2=CH2    +    KCl   +     H2O

- PTTQ: (đối với dẫn xuất halogen no, đơn chức, mạch hở)

CnH2n+1X     +     KOH    
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   CnH2n    +      KX    +    H2O

- Quy tắc Zaixep: Nguyên tử X tách với nguyên tử H ở C bậc cao hơn.

II. ANCOL
1. Định nghĩa - Phân loại
a. Định nghĩa 
- Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C no. Ví dụ: C2H5OH
- Bậc ancol là bậc của nguyên tử C liên kết trực tiếp với nhóm OH.

Thí dụ

CH3-CH2-CH2-CH2OH: 
ancol bậc I

CH3-CH2-CH(CH3)-OH: 
ancol bậc II

CH3-C(CH3)2-OH:

ancol bậc III

b. Phân loại 

- Ancol no, đơn chức, mạch hở (CnH2n+1OH): Ví dụ: CH3OH . . .

- Ancol không no, đơn chức mạch hở:  CH2=CH-CH2OH

- Ancol thơm đơn chức: C6H5CH2OH

           
- Ancol vòng no, đơn chức: 


xiclohexanol
- Ancol đa chức: CH2OH-CH2OH (etilen glicol), CH2OH-CHOH-CH2OH (glixerol)

2. Đồng phân - Danh pháp
a. Đồng phân: Chỉ có đồng phân cấu tạo (gồm đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm OH).

- Thí dụ C4H10O có 4 đồng phân ancol

CH3-CH2-CH2-CH2OH;
CH3-CH(CH3)-CH2OH

CH3-CH2-CH(CH3)-OH;
CH3-C(CH3)2-OH

b. Danh pháp:

- Danh pháp thường: Ancol  +  tên gốc ankyl  +  ic
+ Ví dụ: C2H5OH (ancol etylic)

- Danh pháp thay thế: Tên hidrocacbon tương ứng với mạch chính + số chỉ vị trí nhóm OH + ol
+ Ví dụ: 
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CHCH(CH)CHCHOH

 (3-metylbutan-1-ol)
3. Tính chất vật lý

- Tan nhiều trong nước do tạo được liên kết H với nước. Độ tan trong nước giảm dần khi số nguyên tử C tăng lên.
4. Tính chất hóa học
a. Phản ứng thế H của nhóm OH
* Tính chất cung của ancol


2C2H5OH    +    2Na       →     2C2H5ONa     +    H2↑

* Tính chất đặc trưng của ancol đa chức có hai nhóm OH liền kề
- Hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo thành dung dịch màu xanh lam. Phản ứng này dùng để nhận biết ancol đa chức có hai nhóm OH liền kề.

2C3H5(OH)3    +     Cu(OH)2      →    [C3H5(OH)2O]2Cu     +    2H2O
b. Phản ứng thế nhóm OH

* Phản ứng với axit vô cơ

C2H5 - OH    +    H - Br    
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    C2H5Br   +    H2O

* Phản ứng với ancol

2C2H5OH        
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      C2H5OC2H5   +    H2O
                                                      đietyl ete

- PTTQ:   2ROH          
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     R-O-R     +     H2O

c. Phản ứng tách nước


C2H5OH       
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        C2H4     +     H2O

- PTTQ:   
CnH2n+1OH   
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        CnH2n   +     H2O

d. Phản ứng oxi hóa:

- Oxi hóa không hoàn toàn: 

+ Ancol bậc 1 khi bị oxi hóa bởi CuO/to cho ra sản phẩm là andehit


RCH2OH   +    CuO       
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    RCHO    +    Cu↓     +    H2O
+ Ancol bậc hai khi bị oxi hóa bởi CuO/to cho ra sản phẩm là xeton.


R-CH(OH)-R’    +   CuO    
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     R-CO-R’    +    Cu↓    +    H2O

+ Ancol bậc III khó bị oxi hóa.

- Oxi hóa hoàn toàn:

CnH2n+1OH     +     
[image: image13.wmf]3n
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    nCO2     +        (n+1)H2O

5. Điều chế:

a. Phương pháp tổng hợp: 
- Điều chế từ anken tương ứng: CnH2n          +        H2O       
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        CnH2n+1OH

- Điều chế Glixerol đi từ anken tương ứng là CH2=CH-CH3.

b. Phương pháp sinh hóa: Điều chế C2H5OH từ tinh bột.

(C6H10O5)n      
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   C6H12O6

   
C6H12O6         
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     2C2H5OH     +    2CO2
II. PHENOL
1. Định nghĩa - Phân loại - Danh pháp
a. Định nghĩa: Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen. 

- Ví dụ: C6H5OH (phenol) . . .

b. Phân loại: 
- Phenol đơn chức: Phân tử có một nhóm -OH phenol.

- Phenol đa chức: Phân tử chứa hai hay nhiều nhóm -OH phenol.

c. Danh pháp: Số chỉ vị trí nhóm thế + phenol
2. Tính chất hóa học:
a. Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm OH

- Tác dụng với kim loại kiềm

2C6H5OH    +    2Na          →      2C6H5ONa     +    H2↑

- Tác dụng với dung dịch bazơ

C6H5OH    +    NaOH          →      C6H5ONa     +    H2O

b. Phản ứng thế H của vòng benzen: Tác dụng với dung dịch Brom (Phản ứng này dùng để nhận biết phenol).


C6H5OH     +    3Br2      →     C6H2Br3OH↓      +     3HBr 
3. Điều chế: Để điều chế phenol ta có sơ đồ sau: 
C6H6    →   C6H5Br    →      C6H5ONa    →     C6H5OH

B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Lập CTPT của ancol
* CT của ancol no đa chức: CnH2n+2-a(OH)a hoặc CnH2n+2Oa.

* CT của ancol no đơn chức: CnH2n+1OH.

Để lập công thức phân tử của ancol chúng ta có thể sử dụng một trong các cách sau (Ở đây ta chỉ xét ancol no):
* Cách 1: M = 14n + 18 (đơn chức) hoặc M = 14n + 2 + 16a. M ta có thể tính bằng nhiều cách khác nhau tùy vào dử kiện bài ra. 

* Cách 2: 
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. Lưu ý: Công thức này ta có thể áp dụng cho mọi dãy đồng đẵng mà ta sẽ gặp sau này. 
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* Cách 3: Ta lập tỉ lệ trên PTHH để đưa ra phương trình bậc nhất. Từ đó tính giái trị n.

* Lưu ý: Nếu là hỗn hợp hai ancol đồng đẵng kế tiếp của nhau thì ta quy thành một ancol có CT là 
[image: image21.wmf]n2n2a
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. Từ đó tính giá trị 
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Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức X thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Xác định công thức phân tử của X.

Giải
Đặt CTPT của X là CnH2n+1OH.


[image: image23.wmf]22

COHO

4.43.6

n =  = 0.1 (mol); n =   0.2 (mol)

4418

=



[image: image24.wmf]22

22

COCO

ancolHOCO

nn

0.1

 n =  =  =  = 1

nnn0.20.1

®

--

. Từ đó suy ra CTPT của ancol là: CH3OH.

2. Bài tập tách nước của ancol tạo ete


Đối với phần bài tập này, ancol tách nước tạo ete thường là ancol no đơn chức. Do vậy ta chỉ xét đối với ancol no đơn chức. 


2ROH


[image: image25.wmf]®


ROR
+
H2O


[image: image26.wmf]2
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* Lưu ý: 


- Đối với phần này đa số ta vận dụng định luật bảo toàn khối lượng để giải bài tập. 

- Nếu đề bài cho hỗn hợp nhiều ancol thì ta quy về một ancol để giải và cách giải ta xem như là một ancol với PTHH như sau



[image: image28.wmf]2
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Ví dụ 2: Đun nóng 12,90 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp trong H2SO4 đặc ở 140oC thu được 10,65 gam hỗn hợp Y gồm 3 ete (h = 100%). Xác định công thức phân tử của hai ancol.

Giải

Đặt CT của hai ancol là 
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. Vậy công thức phân tử hai ancol là: C2H5OH và C3H7OH

3. Bài tập về oxi hóa ancol bậc 1 và 2


Ta chỉ xét ancol no đơn chức

CnH2n+1OH
+
CuO
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  CnH2n
O    +   Cu    +   H2O


[image: image34.wmf]O (CuO)ancolandehit hoÆc xetonCu
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C. PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1. Viết CTCT các đồng phân ancol ứng với CTPT C3H8O, C4H10O, C5H12O và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Câu 2. Viết CTCT các ancol có tên gọi sau:

a. Ancol iso-propylic, ancol etylic, ancol n-propylic, etanol, propan-1-ol.

b. 3-metylbutan-1-ol, 2-metylbutan-2-ol, pentan-1-ol, 2-metylpropan-2-ol.

Câu 3. Gọi tên các ancol sau theo danh pháp thay thế.
a. CH3-CH(OH)-CH2-CH3; CH3-CH2-CH2-CH2OH; CH3-C(CH3)2-CH2-CH(OH)-CH3.
b. CH3-CH2-CH(CH3)-OH; CH3OH, CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH2OH
Câu 4. Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau:

a. CH3Cl    


+
NaOH
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b. CH3-CH2-CH2Cl

+
KOH
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c. CH3-CH2-CH2Cl

+
KOH
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d. CH3-CHCl-CH2CH3
+
NaOH
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Câu 5. Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau:
a. CH3OH

+
Na

[image: image39.wmf]®


b. C3H5(OH)3

+ 
Na

[image: image40.wmf]®


c. ROH

+
HCl

[image: image41.wmf]®


d. C2H5OH
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e. C2H5OH
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f. CH3-CH(OH)-CH2-CH3
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g. C2H5OH

+
CuO
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h. iso-C3H7OH
+
CuO
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i. n-C3H7OH

+
CuO
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k. C2H5OH

+
O2
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l. Cn​H2n+1OH

+
O2
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Câu 6. Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau:

a. C6H5OH

+
Na


[image: image50.wmf]®


b. C6H5OH

+
KOH


[image: image51.wmf]®


c. C6H5OH

+
Br2


[image: image52.wmf]®


d. C6H5OH

+
HNO3 (đặc)
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Câu 7. Viết PTHH để điều chế các chất sau từ các chất hữu cơ tương ứng:

Etanol, etilen, propan-2-ol, propilen
Câu 8. Hoàn thành các chuối phản ứng sau:

a. Metan  (   axetilen    (    etilen     (    etanol     (    axit axetic

b. Benzen    (   brombenzen    (    natri phenolat    (   phenol    (   2,4,6-tribromphenol
Câu 9. Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học:

a. Etanol, glixerol, nước và benzen.
b. Phenol, etanol, glixerol, nước.

c. Propan-1,2-điol; propan-1,3-điol.

d. Propan-1,2,3-triol; propan-1,3-điol; 2-metylpropan-2-ol.
Câu 10. Từ axetilen, viết PTHH của các phản ứng điều chế: etyl bromua (1); 1,2-đibrometan (2); vinyl clorua (3).
Câu 11. Từ propen và các hóa chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được các chất sau: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết PTHH của các phản ứng xãy ra. 

Câu 12. Từ benzen và các hóa chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được các chất sau: 2,4,6-tribromphenol (1); 2,4,6-trinitrophenol (2). Viết PTHH của các phản ứng xãy ra. 

Câu 13. Cho 12,2 gam hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít khí (đktc).

a. Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

b. Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết PTHH của các phản ứng xãy ra.

Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp X gồm hai ancol CH3OH và C2H5OH thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và m gam nước.

a. Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.

b. Tính giá trị m.

c. Đun nóng hỗn hợp X với xúc tác H2SO4 đặc ở nhiệt độ 1400C thu được hỗn hợp 3 ete. Viết PTHH của các phản ứng xãy ra.
Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn 10,6 gam hỗn hợp X gồm hai ancol C2H5OH và n-C3H7OH. Toàn bộ sản phẩm cháy thu được sục vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 50 gam kết tủa và khối lượng bình tăng lên m gam.

a. Tính khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính giá trị m.

c. Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết PTHH của các phản ứng xãy ra.

Câu 16. Câu . Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). 

a. Xác định công thức phân tử của hai ancol.

b. Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.

Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol một ancol no, đơn chức X cần V lít O2 (đktc) thu được 6.72 lít khí CO2 (đktc) và  gam nước.

a. Xác định công thức phân tử của X.

b. Tính giá trị m.
c. Tính V bằng các phương pháp khác nhau.
Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức X thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Xác định công thức phân tử của X.

Câu 19. Đun nóng 15,2 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp với H2SO4 đặc ở 140OC, thu được 12,5 gam hỗn hợp 3 ete (h = 100%). 
a. Xác định công thức của 2 ancol.

b. Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp đầu.
Câu 20. Cho 3,7 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra (ở đktc). Xác định công thức phân tử của X.

Câu 21. Cho 14 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc).

a. Viết PTHH của các phản ứng xãy ra.

b. Tính % mỗi chất trong hỗn hợp A.

c. Cho 14 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HNO3 (đủ) thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6-trinitrophenol).

Câu 22. Cho hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng.

a. Viết PTHH của các phản ứng xãy ra.

b. Tính % theo khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 23. Cho natri tác dụng hoàn toàn với 18,8 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp trong dãy đồng đẳng sinh ra 5,6 lít khí H2 (đktc). 

a. Xác định CTPT của hai ancol trên.

b. Tính khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 24. Chia hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hết phần (1) thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 g nước. Phần (2) tác dụng hết với natri thì thấy thoát ra V lít khí (đktc). Xác định V.

Câu 25. Đốt cháy hết hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 g nước. Xác định CTPT của hai ancol.

Câu26. Cho 0,1 mol rượu X phản ứng hết với Na dư thu được 2,24 lít khí H2(đktc). Số nhóm chức -OH của rượu X là bao nhiêu?

Câu 27. Chia m gam hỗn hợp hai ancol thành hai phần bằng nhau.

Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc).

Phần 2: Đehiđrat hóa hoàn toàn thu được hỗn hợp 2 anken. Nếu đốt cháy hết 2 anken thì thu được bao nhiêu gam nước?
Câu 28. Oxi hoá 4,96 gam X là một ancol (rượu) đơn chức bậc 1 (h=100%), rối lấy anđehit thu được cho tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được 66,96 gam Ag. Xác định công thức của X .

Câu 29. Oxi hoá hỗn hợp X gồm C2H6O và C4H10O thu được hỗn hợp Y gồm 2 anđehit. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư) thu được m gam Ag. Cũng lượng X như trên, nếu cho tác dụng với Na dư thì thu được 1,12 lít khí H2(đktc). Tính giá trị của m.
Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức X thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Nếu cho lượng X ở trên tách nước tạo ete (h=100%). Tính số gam ete thu được.

Câu 31. Đun nóng 12,90 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp trong H2SO4 đặc ở 140oC thu được 10,65 gam hỗn hợp Y gồm 3 ete (h = 100%). Xác định công thức phân tử của hai ancol.
Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức A và B thuộc cùng một dãy đồng đẳng, người ta thu được 70,4 gam CO2 và 39,6 gam H2O. Tính giá trị của m.
Câu 33. Chia 27,6 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần 2 tách nước thu được m gam hỗn hợp 6 ete (h=100%). Tính giá trị của m.

Câu 34 (B-2010). Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, hai chức, mạch hở) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Tính Giá trị của V.

D. PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO

Câu 1 (B-2010). Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 va 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Tính giá trị của V.
Câu 2 (CĐ-08). Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Xác định công thức phân tử của X.
Câu 3 (B-2007). X là ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Xác định công thức của X.
Câu 4 (B-2010). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO​2​ (đktc) và 11,7 gam H​2​O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO​4​ đặc thì thu được x gam hỗn hợp các ete. Tính giá trị của x.
Câu 5 (B-08). Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Xác định công thức phân tử của X.
Câu 6 (A-2010). Oxi hoá hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Xác định công thức phân tử của hai ancol.

Câu 7 (CĐA-08). Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Xác định công thức cấu tạo của X.
Câu 8 (B-07). Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối so với hiđro là 15,5. Tính giá trị của m.
Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức X thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Nếu cho lượng X ở trên tách nước tạo ete (h=100%) thì số gam ete thu được là bao nhiêu?
Câu 10. Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Nếu cho 15,6 gam X tách nước tạo ete (h = 100%) thì số gam ete thu được là bao nhiêu?
Câu 11 (A-2010). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Tính giá trị của m.
Câu 12 (CĐ-2010). Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 460 phản ứng hết với kim lại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Tính giá trị của V.

CHUYÊN ĐỀ III: ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC
A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. ANDEHIT
1. Định nghĩa - Danh pháp
a. Định nghĩa: Andehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- Ví dụ: HCHO, CH3CHO...
b. Danh pháp: 
- Tên thay thế của các andehit no đơn chức mạch hở như sau:
Tên hidrocacbon no tương ứng với mạch chính + al

Ví dụ: 
[image: image54.wmf]4321
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CHCH(CH)CHCHO

 (3-metylbutanal)
- Tên thường của một số anđehit: Andehit + tên axit tương ứng
Ví dụ: HCHO (andehit fomic), CH3CHO (andehit axetic) . . .
2. Tính chất hóa học
- Vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử

a. Tính oxi hóa: Phản ứng cộng H2 (tạo thành ancol bậc I):
RCHO   +     H2     
[image: image55.wmf]0
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       RCH2OH

b. Tính khử: Tác dụng với các chất oxi hóa

R-CHO  +  2AgNO3  +  H2O  +   3NH3   
[image: image56.wmf]0
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    R-COONH4  +   2Ag↓   +    2NH4NO3

R-CHO   +    2Cu(OH)2   +   NaOH     
[image: image57.wmf]0
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    RCOONa   +   Cu2O↓  +   3H2O










       (đỏ gạch)

Các phản ứng trên dùng để nhận biết andehit.

3. Điều chế
- Để điều chế andehit ta đi từ ancol bằng phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.


CH3CH2OH    +    CuO     
[image: image58.wmf]0
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    CH3CHO     +    Cu    +    H2O

- Đi từ hidrocacbon.


2CH2=CH2     +    O2        
[image: image59.wmf]0
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     2CH3CHO

II. XETON
1. Định nghĩa

- Là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm 
          liên kết trực tiếp với hai nguyên tử C.

-Ví dụ: CH3-CO-CH3 (đimetyl xeton), CH3-CO-C6H5 (metyl phenyl xeton) . . .
2. Tính chất hóa học
- Cộng H2​ tạo thành ancol bậc II.

R-CO-R’    +    H2         
[image: image60.wmf]0
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       RCH(OH)R’  

CH3-CO-CH3    +    H2   
[image: image61.wmf]0
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    CH3CH(OH)CH3
- Xeton không tham gia phản ứng tráng gương.

3. Điều chế
- Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II.


CH3CH(OH)CH3     +   CuO      
[image: image62.wmf]0
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     CH3-CO-CH3    +    Cu    +     H2O
- Đi từ hidrocacbon.

III. AXIT CACBOXYLIC
1. Định nghĩa - Danh pháp

a. Định nghĩa

- Là những phân tử hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -COOH liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.
- Ví dụ: HCOOH, CH3COOH, . . .

b. Danh pháp
- Tên thay thế của các axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở như sau:

Axit + tên hidrocacbon no tương ứng với mạch chính + oic

- Ví dụ: 
[image: image63.wmf]54321
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CHCH(CH)CHCHCOOH

 (Axit-4-metylpentanoic)

2. Tính chất vật lý
- Axit tan nhiều trong nước do tạo được liên kết H với nước và độ tan giảm dần khi số nguyên tử C tăng lên.

- Nhiệt độ sôi cao hơn ancol tương ứng do liên kết H giữa các nguyên tử bền hơn liên kết H giữa các phân tử ancol.
3. Tính chất hóa học

a. Tính axit: Có đầy đủ tính chất của một axit.

CH3COOH     +     NaOH      →     CH3COONa    +    H2O

2CH3COOH     +     ZnO        →     (CH3COO)2Zn   +    H2O


2CH3COOH     +     CaCO3    →     (CH3COO)2Ca    +    CO2↑    +    H2O


2CH3COOH     +     Zn           →     (CH3COO)2Zn   +    H2↑

b. Phản ứng thế nhóm -OH (phản ứng este hóa):

RCOOH    +    R’OH       
[image: image64.wmf]+0
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        RCOOR’     +       H2O

CH3COOH    +    C2H5OH    
[image: image65.wmf]+0
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    CH3COOC2H5     +     H2O






          etyl axetat

4. Điều chế axit axetic 
a. Lên men giấm 

C2H5OH     +      O2       
[image: image66.wmf]men giÊm
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          CH3COOH        +       H2O

b. Oxi hóa andehit axetic

2CH3CHO    +    O2      
[image: image67.wmf]xt
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       2CH3COOH

c. Oxi hóa ankan
d. Từ metanol


CH3OH    +    CO     
[image: image68.wmf]0
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    CH3COOH
Đây là phương pháp hiện đại sản xuất axit axetic.

B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI
Ví dụ 1: Câu 1 (CĐ-08). Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là bao nhiêu?
Giải

HCHO


[image: image69.wmf]®


4Ag


  0.1


 0.4


HCOOH

[image: image70.wmf]®


2Ag


  0.1


 0.2


[image: image71.wmf]®

mAg = 0.6*108 = 64.8 (gam)

Ví dụ 2: Trung hòa hoàn toàn 10,6 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit fomic cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp ban đầu.

Giải

nNaOH = 0.2*1 = 0.2 (mol)

Đặt 
[image: image72.wmf]3
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HCOOH
+
NaOH
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CH3COOH
+
NaOH
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CH3COONa
+
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Ta có hệ PT: 
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C. PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1. Viết CTCT của các andehit có CTPT là C4H8O và gọi tên chúng theo tên thay thế.

Câu 2. Gọi tên các andehit sau theo danh pháp thường:

HCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO, CH2=CHCHO.
Câu 3. Gọi tên các andehit sau theo danh pháp thay thế:

HCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3CH(CH3)-CH2-CHO, CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CHO.

Câu 4. Viết CTCT các andehit có tên gọi sau:

a. Andehit acrylic, andehit propionic, andehit axetic, 2-metylbutanal.

b. 2,2-đimetylbutanal, andehit fomic, 3,4-đimetylpentanal, andehit oxalic.
Câu 5. Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau:

a. CH3CHO
+
AgNO3

+
NH3

[image: image76.wmf]®


b. RCHO
+
AgNO3

+
NH3
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c. CH3CHO
+
H2
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d. RCHO
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e. CH≡CH
+
H2O
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f. CH2=CH2
+
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Câu 5. Viết PTHH điều chế các chất sau từ các chất hữu cơ tương ứng:

Ancol etylic, ancol iso-propylic, ancol n-propylic, andehit axetic, andehit fomic.

Câu 6. Viết CTCT, gọi tên các axit (theo danh pháp thay thế) có CTPT C4H8O2.
Câu 7. Gọi tên các axit sau theo danh pháp thường:

HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH2=CHCOOH, CH2=C(CH3) COOH, HOOC-COOH.
Câu 8. Viết CTCT các andehit có tên gọi sau:

a. Axit acrylic, axit propionic, axit axetic, axit -2-metylbutanoic.

b. Axit - 2,2-đimetylbutanoic, axit fomic, axit - 3,4-đimetylpentanoic, axit oxalic.

Câu 9. Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau:

a. CH3COOH

+
Na


[image: image82.wmf]®


b. HCOOH

+
KOH


[image: image83.wmf]®


c. CH3COOH

+
C2H5OH

[image: image84.wmf]0
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d. RCOOH

+
R’OH


[image: image85.wmf]0

34

HSO (®Æc), tC

¾¾¾¾¾®

¬¾¾¾¾¾


e. C2H5OH

+
O2
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Câu 10. Viết PTHH điều chế các chất sau từ các chất hữu cơ tương ứng:

Etyl axetat, axit axetic, axit fomic.
Câu 11. Hoàn thành chuổi phản ứng sau:

a. Metan   
[image: image87.wmf](1)
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    metyl clorua  
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   metanol  
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  metanal  
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  axit fomic.
b. Etanol 
[image: image91.wmf](1)
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 andehit axetic 
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 axit axetic 
[image: image93.wmf](3)
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 etyl axetat.

c. Propen 
[image: image94.wmf](1)
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 propan-2-ol 
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 axeton.

d. Etilen 
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 andehit axetic 
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 axit axetic 
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 etyl axetat.
Câu 12. Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học:

a. Andehit axetic, axit axetic, glixerol và etanol.
b. Axit fomic, andehit axetic, axit axetic, ancol etylic
c. Propan-1-ol, propan-1,2-điol, andehit axetic, axit axetic.
Câu 13. Từ metan và các hóa chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic và axit axetic. Viết PTHH của các phản ứng xãy ra.

Câu 14. Trung hòa 16,6 gam hỗn hợp axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,2 gam hỗn hợp hai muối. Xác định thành phần % khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp đầu. 
Câu 15 (CĐA-09). Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Xác định CTPT của anđehit trong X.

Câu 16. Cho 0,94 g hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẵng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3,24 gam Ag. 
a. Xác định CTPT của hai anđehit.

b. Tính % theo khối lượng mỗi andehit trong hỗn hợp đầu.

Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một andehit X thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Xác định CTPT  của X.

Câu 18. Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với H2 (Ni, t0), thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,6 gam CO2 và 4,5 gam H2O. 
a. Xác định công thức phân tử của 2 anđehit trong X.

b. Tính khối lượng của mỗi andehit trong hỗn hợp X.

Câu 19. Trung hòa hoàn toàn 10,6 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit fomic cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.

a. Tính khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính khối lượng muối thu được.

Câu 20. Để trung hoà 8,8 gam một axit cacboxylic mạch không nhánh thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic cần 100ml dung dịch NaOH 1M. Xác định công thức cấu tạo và tên gọi của axit đó.

Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. 
a. Xác định công thức phân tử của mỗi axit.

b. Tính % theo khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp đầu.

Câu 22 (CĐA-08). Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Tính khối lượng este tạo thành.

Câu 23. Hỗn hợp A gồm  X, Y là 2 axit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 10,6 gam hỗn hợp A tác dụng hết với Na thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). 
a. Xác định công thức phân tử của X và Y.
b. Tính khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp A.
Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam một axit X thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Xác định công thức phân tử của X.

Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gam 2 axit là đồng phân của nhau thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam H2O. 
a. Xác định công thức phân tử của 2 axit.

b. Viết CTCT của 2 axit đó.

Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam một axit no, đơn chức X cần 11,2 lít khí O2 (đktc). Xác định công thức phân tử của axit.
Câu 27. Cho 90 gam axit axetic tác dụng với 69 gam rượu etylic (H2SO4 xúc tác). Khi phản ứng đạt tới cân bằng thì 66% lượng axit đã chuyển thành ete, khối lượng este sinh ra là bao nhiêu gam?

Câu 28. Trung hòa hoàn toàn 3 gam một axit cacboxilic no đơn chức X cần dùng vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Tên gọi của X là gì? 

Câu 29. Cho 1,74gam một anđehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO3/NH3 sinh ra 6,48 gam bạc kim loại. Xác định công thức cấu tạo của anđehit.

Câu 30. Cho 0,92 gam hỗn hợp gồm axetilen và anđehit axetic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 5,64gam hỗn hợp rắn. Xác định thành phần % các chất trong hỗn hợp đầu.

Câu 31. Cho 10,9 g hỗn hợp gồm axit acrylic và axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát ra 1,68 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tham gia phản ứng cộng H2 hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng là bao nhiêu?

Câu 32. Hỗn hợp X có khối lượng 10g gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong amoniac thấy có 21,6g Ag kết tủa. Để trung hòa X cần Vml dd NaOH 0,2M. Giá trị của V bằng bao nhiêu?

D. PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO

Câu 1 (CĐ-08). Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là bao nhiêu?
Câu 2 (A-08). Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Xác định công thức của X.
Câu 3 (B-07). Khi oxi hoá 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Xác định công thức của anđehit.
Câu 4 (B-08). Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Xác định công thức phân tử của X.
Câu 5 (CĐ-2010). Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng este hoá.
Câu 6 (CĐ-08). Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Tính khối lượng este tạo thành.
Câu 7 (A-2010). Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Tính giá trị của m.
Câu 8 (CĐ-09). Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO2. Xác định công thức và phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp M.
Câu 9 (A-08). Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Xác định công thức của X.
Câu 10 (A-08). Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam hỗn hợp chất rắn khan. Tính giá trị m. 
Câu 11 (B-07). Để trung hoà 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Xác định công thức của Y.
Câu 12 (B-07). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Tính giá trị của V.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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